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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 15/09/2025 (Thứ Hai)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

3 20:19 22:30
2.7 00:00 04:00
3.3 04:57 08:15
0.7 13:23 17:15
3.1 22:21 00:30
3 01:06 07:15

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 V.Hoàng WAN HAI 286 10.5 175 20,924 P/s3 - CL1 04:00 //0700 A2-A9

2 Th.Hùng EVER OATH 10.5 195 27,025 P/s3 - BP7 03:00
Thả neo,
tăng cường
dây

A1-A5

3 Quân INCHEON VOYAGER 10.4 196 27,828 P/s3 - CL4-5 04:00 //0700 //A6-A9

4 N.Chiến MILD PEONY 10 172 18,166 P/s3 - CL7 04:30 //0800 A2-A3

5 Quyết DONGJIN CONFIDENT 9 172 18,340 P/s3 - CL4 22:00 // A6-TM

6 Nhật - Duy MCC ANDALAS 8.7 148 9,954 P/s3 - CL5 12:00 //1530 //A2-A3

7 Đ.Toản TIDE SAILOR 9.4 182 17,887 P/s3 - CL7 13:30 //1600 //A2-A6

8 Vinh - Giang CUL YANGPU 9 172 18,461 P/s3 - CL1 19:30 //1700 A2-A6

9 Sơn - Diệu CHENNAI VOYAGER 10.5 208 25,637 P/s3 - CL4-5 22:00 Cano DL //

10 Nghị MAERSK NAMSOS 9.7 172 25,723 P/s3 - CL5 23:00 //2300 //

11 Đảo MONICA 9.5 173 17,801 P/s3 - BNPH 21:00 //2330

12 Duyệt - V.Dũng BUXMELODY 10.1 216 28,050 P/s3 - CL3 23:00 //0200

13 N.Hoàng -
Chính MIYUNHE 10.1 183 16,738 P/s3 - BNPH 04:30 Cano

DL,//0600 A2-A5


